ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LÊ CHÂN
TRƯỜNG MẦM NON DƯ HÀNG KÊNH


KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ

LỚP 4 TUỔI B5
CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP
THỜI GIAN THỰC HIỆN: 3 TUẦN (TỪ 2/12 ĐẾN 20/12/2024)
CÁC NHÁNH: NHÁNH 1: BÉ LÀM BÁC SĨ
                                         NHÁNH 2: BÉ LÀM CHÚ THỢ XÂY
                                         NHÁNH 3: NGÀY HỘI CHÚ BỘ ĐỘI


Quận Lê Chân, tháng 12 năm 2024
I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ:

	 
	tt

 
	Mục tiêu 
	PTCT

 
	Nội dung chủ đề 

 
	Mạng hoạt động chủ đề

 
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	 MTND cốt lõi

	
	
	Mục tiêu
	Nguồn
	
	
	
	
	
	
	Nghề bác sĩ
	Nghề thợ xây
	Ngày hội chú bộ đội

	6
	5
	Thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệulệnh 
	 
	 
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	Bài 4: (Hô hấp/ Tay/ Lưng, bụng/ Chân/ Bật)Thổi bóng bay. Hai tay đưa ra ngang, gập sau gáy. Đứng chân rộng bằng vai, hai tay đưa lên
 cao nghiêng người sang hai bên. Đứng tại chỗ, nhấc cao chân. Bật chụm tách chân.  Bật chụm tách chân.
	Khối
	Sân chơi
	1
	TDS
	TDS
	TDS

	19
	17
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động bước đi liên tục trên ghế thể dục
	KQMĐ
	 
	Đi bước thường trên ghế thể dục
	Dạy trẻ : Đi bước thường trên ghế thể dục
	Khối
	Sân chơi
	 
	HĐNT
	 
	 

	29
	40
	Bền bỉ, dẻo dai, duy trì được vận động chạy chậm 60-80m
	NDCT
	 
	 Chạy chậm 60-80m
	Dạy trẻ tự do:  Chạy chậm 60-80m
	Khối
	Sân chơi
	 
	 
	 
	 

	30
	41
	Đá được quả bóng vào đích ở khoảng cách xa 1,5m với đích rộng 0,6m
	ĐP
	 
	Đá bóng vào gôn
	Trò chơi: Đá bóng vào gôn
	Khối
	Sân chơi
	 
	 
	HĐNT
	 

	34
	57
	Bò chui qua ống dài 1,2 x 0,6m liên tục, không chạm ống
	NDCT
	 
	Bò chui qua ống dài1,2 x 0,6m
	Bò chui qua ống dài1,2 x 0,6m
	Khối
	Sân chơi
	1
	 
	 
	HĐNT

	39
	67
	Tung bóng thẳng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay ở độ cao 40-50cm, không làm rơi bóng
	NDCT
	 
	Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay
	Dạy trẻ VĐCB: Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay
	Khối
	Sân chơi
	1
	HĐH
	 
	 

	53
	102
	Giữ được thăng bằng khi bật qua vật cản cao 10-15cm
	NDCT
	 
	Bật qua vật cản cao 10-15cm
	Dạy trẻ VĐCB: Bật qua vật cản cao 10-15cm
	Khối
	Sân chơi
	1
	 
	 HĐH
	 

	62
	115
	Thực hiện được vận động cuộn - xoay tròn cổ tay
	KQMĐ
	 
	Cuộn - xoay tròn cổ tay
	Cuộn - xoay tròn cổ tay
	Khối
	Sân chơi
	 
	TDS
	TDS
	TDS

	65
	121
	Tô, vẽ được một số hình đơn giản, gần gũi
	KQMĐ
	 
	Tô, vẽ hình
	Tô, vẽ hình
	Khối
	Lớp học
	 
	HĐG+HĐC
	HĐG
	HĐG

	67
	128
	Xếp chồng được 10-12 khối
	KQMĐ
	 
	Xếp chồng các hình khối
	Xếp chồng các hình khối
	Khối
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	HĐG

	70
	131
	Biết gập giấy tạo hình đơn giản theo hướng dẫn
	NDCT
	 
	Gập giấy
	Gập giấy
	Khối
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG

	74
	142
	Biết 4 nhóm thực phẩm và phân loại một số thực phẩm theo nhóm
	NDCT
	 
	Nhận biết tên một số thực phẩm thông thường và các nhóm thực phẩm (trên tháp dinh dưỡng)
	Nhận biết tên một số thực phẩm thông thường và các nhóm thực phẩm (trên tháp dinh dưỡng)
	Khối
	Lớp học
	 
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	77
	147
	Kể được tên và dạng chế biến của một số món ăn quen thuộc
	NDCT
	 
	Tên và dạng chế biến của một số món ăn quen thuộc
	Tên và dạng chế biến của một số món ăn quen thuộc
	Khối
	Lớp học
	 
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	87
	186
	Biết một số hành vi văn minh, thói quen tốt trong ăn uống. Biết thực hiện khi được yêu cầu.
	KQMĐ
	 
	Mời cô, mời bạn khi ăn
	Mời cô, mời bạn khi ăn
	Khối
	Lớp học
	 
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	88
	187
	
	
	 
	Ăn từ tốn, không đùa nghịch làm đổ vãi thức ăn, không vừa nhai vừa nói
	Ăn từ tốn, không đùa nghịch làm đổ vãi thức ăn, không vừa nhai vừa nói
	Khối
	Lớp học
	 
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	101
	215
	- Trẻ khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao, Cân nặng/chiều cao nằm trong kênh bình thường theo tháng tuổi và đường kênh phát triển theo kênh bình thường
	ĐP
	 
	- Trẻ khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao, Cân nặng/chiều cao nằm trong kênh bình thường theo tháng tuổi và đường kênh phát triển theo kênh bình thường
	 - Cân nặng, chiều cao lần 2
	Khối
	Lớp học
	 
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	157
	313
	Biết gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 3, đếm và nói kết quả
	KQMĐ
	 
	Gộp các nhóm đối tượng bằng các cách khau và đếm
	Gộp hai nhóm đối tượng và đếm đến 3
	Khối
	Lớp học
	1
	 
	HĐH 
	 

	161
	316
	Biết tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 3 thành hai nhóm và so sánh số lượng của các nhóm
	KQMĐ
	 
	Tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 3 thành hai nhóm  và so sánh
	Tách một nhóm đối tượng có số lượng 3 thành các nhóm nhỏ  hơn
	Khối
	Lớp học
	1
	 
	 
	HĐH

	177
	343
	Chỉ ra được các điểm giống, khác nhau giữa hai hình (tròn và tam giác, vuông và chữ nhật…)
	KQMĐ
	 
	So sánh sự khác nhau và giống nhau của các hình: hình vuông, hình tam giác, hình tròn, hình chữ nhật
	So sánh sự giống nhau và khác nhau của hình tròn, hình tam giác
	Khối
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 

	181
	
	
	
	 
	
	So sánh sự giống nhau và khác nhau của hình vuông ,  chữ nhật
	Khối
	Lớp học
	1
	
	 
	 

	184
	348
	Có khả năng chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu
	NDCT
	 
	Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu
	Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu từng chủ đề
	Khối
	Lớp học
	 
	HĐG+HĐC
	HĐG
	HĐG

	196
	378
	Kể được tên, công việc, công cụ, sản phẩm/ ích lợi… của một số nghề phổ biến khi được hỏi, trò chuyện
	NDCT
	 
	Tên gọi, công việc, công cụ, sản phẩm, ích lợi… của một số nghề phổ biến
	Tên gọi, công việc, công cụ, sản phẩm, ích lợi… của một số nghề phổ biến( tìm hiểu nghè bác sĩ) tìm hiểu nghề thợ xây,Tìm hiểu về nghề bồ đội
	Khối
	Lớp học
	2
	HĐH
	HĐH 
	HĐH

	199
	382
	Kể được tên và nói được đặc điểm của một số ngày lễ hội
	NDCT
	 
	Tên và đặc điểm của một số ngày lễ hội
	Tên và đặc điểm của ngàylễ 22/12
	Khối
	Sân chơi
	1
	 
	 
	HĐC

	209
	400
	Có khả năng nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu mở rộng, câu phức trong giao tiếp
	NDCT
	 
	Nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu mở rộng, câu phức trong giao tiếp
	Nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu mở rộng, câu phức trong giao tiếp
	Khối
	Lớp học
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	224
	401
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi
	NDCT
	 

 

 
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi
	Kể chuyện cho trẻ nghe: Người làm vườn và các con trai
	Khối
	Lớp học
	9
	 
	 
	 

	225
	
	
	
	
	
	Kể chuyện cho trẻ nghe: Các cô bác sĩ tí hon
	Khối
	Lớp học
	
	HĐH+HĐG
	 
	 

	226
	
	
	
	
	
	Kể chuyện cho trẻ nghe: Ba chú lơn nhỏ
	Khối
	Lớp học
	
	 
	HĐC
	 

	227
	
	
	
	 

 
	
	Kể chuyện cho trẻ nghe: Cây rau của thỏ Út.
	Khối
	Lớp học
	
	 
	 
	HĐC

	247
	402
	Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi
	NDCT
	
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi
	Nghe bài thơ phù hợp với độ tuổi
	Khối
	Lớp học
	 
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	252
	412
	Sử dụng được các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm
	KQMĐ
	
	Sử dụng các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm
	Thực hành Sử dụng các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm
	Khối
	Lớp học
	 
	ĐTT
	 
	 

	264
	420
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	KQMĐ
	 

 

 

 

 

 

 

 
	Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	Dạy trẻ đọc thuộc thơ: Mẹ và cô
	Khối
	Lớp học
	9
	HĐC
	 
	 

	269
	
	
	
	
	
	Dạy trẻ đọc thuộc thơ: Bé làm bao nhiêu nghề
	Khối
	Lớp học
	
	 
	 
	 


	270
	
	
	
	
	
	Dạy trẻ đọc thuộc thơ: Quà của bố
	Khối
	Lớp học
	
	 
	 
	HĐH+HĐG

	271
	
	
	
	
	
	Dạy trẻ đọc thuộc thơ: Làm nghề như bố.
	Khối
	Lớp học
	
	 
	HĐC
	 

	272
	
	
	
	
	
	Dạy trẻ đọc thuộc thơ: Cô giáo của em.
	Khối
	Lớp học
	
	 
	
	 

	303
	
	
	
	
	
	Dạy trẻ đọc thuộc ĐD, ca dao: Kéo cưa lừa xẻ
	Khối
	Lớp học
	
	HĐC
	 
	 

	304
	
	
	
	
	
	Dạy trẻ đọc thuộc ĐD, ca dao: Gánh gánh gồng gồng
	Khối
	Lớp học
	
	 
	 
	 

	311
	
	
	
	
	
	Dạy trẻ đọc thuộc ĐD, ca dao: Cày đồng đang buổi ban trưa
	Khối
	Lớp học
	
	 
	 
	 

	313
	
	
	
	
	
	Dạy trẻ đọc thuộc ĐD, ca dao: Lúa ngô là công đậu lành 
	Khối
	Lớp học
	
	 
	 
	 

	318
	423
	Biết kể chuyện có mở đầu, kết thúc
	KQMĐ
	 
	Kể lại chuyện đã được nghe
	Thực hành kể lại chuyện đã được nghe
	Khối
	Lớp học
	 
	HĐG
	HĐG+HĐC
	HĐG

	323
	435
	Biết đặt và trả lời các câu hỏi: "Ai?"; "Cái gì?"; "Ở đâu?"; "Khi nào?", "Để làm gì?"
	NDCT
	 
	Trả lời và đặt các câu hỏi: "Ai?"; "Cái gì?"; "Ở đâu?"; "Khi nào?"; "Để làm gì?"
	Thực hành trả lời và đặt các câu hỏi: "Ai?"; "Cái gì?"; "Ở đâu?"; "Khi nào?"; "Để làm gì?"
	Khối
	Lớp học
	 
	 
	 
	 

	325
	440
	Biết tự chọn sách để xem
	KQMĐ
	 
	Tự chọn sách để xem
	Thực hành chọn sách để xem
	Khối
	Lớp học
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	331
	456
	Biết đọc truyện sách qua tranh vẽ
	KQMĐ
	 
	Đọc sách truyện qua tranh vẽ
	Trò chơi :Bé kể chuyện theo tranh
	Khối
	Lớp học
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	349
	489
	Biết biểu lộ một số cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên
	KQMĐ
	 

 

 
	Biểu lộ trạng thái cảm xúc ( vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên) tình cảm phù hợp qua cử chỉ, giọng nói
	Em yêu cô giáo
	Khối
	Lớp học
	 
	 
	
	 

	350
	
	
	
	
	
	Cháu yêu bác nông dân
	Khối
	Lớp học
	 
	 
	 
	 

	351
	
	
	
	
	
	Bé làm bác sĩ.
	Khối
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 

	374
	518
	Biết phân biệt hành vi  " đúng" - " sai", " tốt" - " xấu"
	NDCT
	 
	Phân biệt hành vi" đúng" - " sai", " tốt" - " xấu" 
	Trò chơi"Phân biệt hành vi" đúng" - " sai", " tốt" - " xấu" 
	Khối
	Lớp học
	1
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	382
	537
	Biết bộc lộ cảm xúc (vui sướng, vỗ tay, làm động tác mô phỏng) và sử dụng các từ gợi cảm để nói lên cảm nhận của mình khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật
	KQMĐ
	 
	Nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật
	Nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật
	Khối
	Lớp học
	 
	ĐTT+HĐG
	ĐTT
	ĐTT

	383
	539
	Chú ý nghe, thích thú hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện
	KQMĐ
	 
	Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện
	Nghe bài hát theo chủ đề
	Khối
	 
	 
	ĐTT+HĐC
	ĐTT
	ĐTT

	384
	540
	Thích thú, ngắm nhìn, chỉ , sờ và nói lên cảm nhận của mình trước vẻ đẹp nổi bật (về màu sắc, hình dáng…) của tác phẩm tạo hình
	KQMĐ
	 
	Nói cảm nhận về vẻ đẹp nổi bật của tác phẩm tạo hình
	Nhận xét sản phẩm tạo hình
	Khối
	Lớp học
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	388
	543
	Thích nghe và nhận ra các loại nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca)
	NDCT
	 

 

 
	Nghe và nhận ra các loại nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca)
	Hạt gạo làng ta
	Khối
	Lớp học
	 
	VS-AN
	 
	 

	391
	
	
	
	
	
	Đưa cơm cho mẹ đi cày
	Khối
	Lớp học
	 
	 
	 
	 

	395
	
	
	
	
	
	Dạy hát: cô giao
	Khối
	Lớp học
	 
	 
	
	 

	429
	547
	Có khả năng hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ…
	KQMĐ
	 

 

 
	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát
	Cháu yêu cô chú công nhân
	Khối
	Lớp học
	9
	
	 HĐG
	 

	430
	
	
	
	
	
	Dạy hát: “Bé quyét nhà”- Hà Đức Hậu
	Khối
	Lớp học
	
	 
	 
	 

	431
	
	
	
	
	
	Dạy hát: “Em làm bác sĩ”
	Khối
	Lớp học
	
	 HĐH
	 
	TDS

	453
	551
	Có khả năng vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa)
	KQMĐ
	 
	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc phù hợp với chủ đề, độ tuổi
	VĐ: Chú bộ đội.
	Khối
	Lớp học
	4
	 
	 
	HĐH

	454
	
	
	
	 
	
	VĐ: Cháu yêu cô chú công nhân
	Khối
	Lớp học
	
	 
	 HĐH
	 

	482
	556
	Biết phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm
	KQMĐ
	 
	Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra các sản phẩm
	Steam làm hoa tặng cô
	Khối
	Lớp học
	 
	 
	 
	 

	490
	559
	Biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục
	KQMĐ
	 
	Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục
	Vẽ hoa tặng cô
	Khối
	Lớp học
	2
	HĐG
	 
	 

	492
	
	
	
	 
	
	Vẽ quà tặng chú bộ đội.
	Khối
	Lớp học
	
	 
	 
	HĐH

	511
	562
	Biết xé, cắt theo đường thẳng, đường cong… và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục
	KQMĐ
	 
	 Xé, cắt theo đường thẳng, đường cong… và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục
	Xé dán dụng cụ xây dựng
	Khối
	Lớp học
	2
	 
	HĐH
	 

	520
	565
	Biết làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết
	KQMĐ
	 
	Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết
	Vẽ đồ dùng bác sỹ (Thợ xây)
	Khối
	Lớp học
	2
	HĐH+HĐG
	 
	 

	524
	568
	Biết phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau
	KQMĐ
	 
	Phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau
	Phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau
	Khối
	Lớp học
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	526
	573
	Biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét, hình dáng
	KQMĐ
	 
	Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng / đường nét
	Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng / đường nét
	Khối
	Lớp học
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	528
	579
	Có khả năng lựa chọn và tự thể hiện hình thức vận động theo bài hát, bản nhạc
	KQMĐ
	 
	Lựa chọn, thể hiện các hình thức vận động theo nhạc
	Lựa chọn, thể hiện các hình thức vận động theo nhạc
	Khối
	Lớp học
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	529
	579
	Biết lựa chọn dụng cụ để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát
	KQMĐ
	 
	Lựa chọn dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo nhịp điệu bài hát
	Lựa chọn dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo nhịp điệu bài hát
	Khối
	Lớp học
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	530
	583
	Có khả năng tự chọn dụng cụ, vật liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thích
	NDCT
	 
	Tự chọn dụng cụ, nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thích
	Tự chọn dụng cụ, nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thích
	Khối
	Lớp học
	9
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	 
	 
	CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ
	16
	15
	18

	 
	 
	Trong đó: - Lĩnh vực thể chất
	5
	5
	6

	 
	 
	                  - Lĩnh vực nhận thức
	5
	5
	5

	 
	 
	                  - Lĩnh vực ngôn ngữ
	2
	2
	2

	 
	 
	                  - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội
	3
	2
	4

	 
	 
	                  - Lĩnh vực thẩm mỹ
	1
	1
	1

	 
	 
	Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	35
	33
	34

	 
	 
	Trong đó: - Đón trả trẻ
	4
	3
	3

	
	
	                     Đón trả trẻ
	2
	3
	3

	
	
	                      Đón trả trẻ + Hoạt động góc
	1
	0
	0

	
	
	                      Đón trả trẻ + Hoạt động chiều
	1
	0
	0

	 
	 
	                 - Thể dục sáng 
	3
	2
	3

	 
	 
	                 - Hoạt động góc
	14
	15
	15

	
	
	                       Hoạt động góc
	10
	14
	15

	
	
	                      Hoạt động học + Hoạt động góc
	2
	1
	0

	
	
	                     Hoạt động góc + Hoạt động chiều
	2
	0
	0

	 


	 
	                 - Hoạt động ngoài trời
	1
	1
	1

	
	
	                    Hoạt động ngoài trời
	1
	1
	1

	
	
	                    Hoạt động học + Hoạt động ngoài trời
	0
	0
	0

	 
	 
	                 - Vệ sinh - ăn ngủ
	6
	5
	5

	
	
	                Vệ sinh - ăn ng
	6
	6
	5

	
	
	                 Vệ sinh - ăn ngủ+ Hoạt động góc
	0
	0
	5

	 
	 
	                 - Hoạt động chiều
	2
	2
	2

	
	
	                 Hoạt động chiều
	1
	2
	2

	
	
	                 Hoạt động chiều+ Hoạt động học
	1
	0
	0

	 
	 
	                 - Thăm quan dã ngoại
	0
	0
	0

	
	
	                - Hoạt động học
	 
	 
	 
	 
	 

 

 
	5
	5
	5

	 
	 
	 Chia ra:   + Giờ thể chất                            
	1
	0
	0

	 
	 
	+ Giờ nhận thức                                             
	2
	1
	2

	 
	 
	 + Giờ ngôn ngữ
	1
	1
	1

	 
	 
	 + Giờ TC-KNXH                                              
	0
	1
	0

	 
	 
	+ Giờ thẩm mỹ                                             
	1
	2
	2
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